
KHẢ NĂNG GIẶT SIÊU SẠCH
& DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Sạch vết bẩn cứng đầu

với

Nhân đôi khả năng diệt khuẩn

Hình thành lớp bọt dày siêu mịn thấm sâu vào từng 
sợi vải, giặt sạch nhanh hơn.

Dễ dàng loại bỏ vết bẩn.

Tiết kiệm năng lượng

Diệt khuẩn bằng ion bạc Ag+ và tia UV ngay khi giặt 
bằng nước lạnh.

Khử sạch đến 99.99% các chất gây dị ứng và vi khuẩn 
bám trên quần áo bẩn bằng công nghệ giặt nước nóng 
ở 60oC đến 90oC.

Cảm biến thông minh giúp tiết kiệm điện và 
thời gian giặt.

*Kết quả kiểm nghiệm được chứng thực bởi Viện nghiên cứu Hoa Kỳ

Công nghệ biến tần thay đổi chiều quay và tốc độ 
lồng giặt, đảm bảo vận hành êm ái & hiệu quả.
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MÁY GIẶT SẤY

MÁY GIẶT LỒNG NGANG

DÒNG SẢN PHẨM MÁY GIẶTDÒNG SẢN PHẨM MÁY GIẶT

Màu bạc Màu trắng

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và 
biến tần Inverter

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch bẩn vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt nước nóng 

StainMaster+ phân loại vết bẩn (mồ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
• Sạch khuẩn đến 99.99% công nghệ giặt lạnh tinh thể bạc & tia UV - 

Blue AG+ 
• Sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90OC – Hygiene 60-90
• Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

Kích thước: R 596 x S 560 x C 845 mm Kích thước: R 596 x S 560 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 6kg
Tốc độ quay tối đa: 1200 vòng/phút

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 6kg
Tốc độ quay tối đa: 1200 vòng/phút

NA-S106X1 NA-S106G1

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh 
Econavi và biến tần Inverter

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90OC – 

Hygiene 60-90
• Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

Màu thép không gỉ

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng giặt: 16kg/ 14kg

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh 
Econavi và biến tần Inverter

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt ActiveFoam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với công nghệ Giặt nóng tới 

60oC – StainMaster+
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn 

hiệu quả

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh 
Econavi

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt ActiveFoam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với công nghệ Giặt nóng tới 

60oC– StainMaster+
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn 

hiệu quả

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

NA-FS16V5/ FS14V5

WRINKLE CARE Drying
 SẤY KHÔ TIỆN LỢI

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

WRINKLE CARE Drying
 SẤY KHÔ TIỆN LỢI

Kích thước:
NA-FS16V5/14V5: R 681 x S 715 x C 1120 mm

Dòng X5/G5

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến nhiệt Econavi
• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với công nghệ Giặt nóng tới 60OC – 

StainMaster+
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến nhiệt Econavi
• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
•  Sạch bẩn vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt StainMaster 

phân loại vết bẩn (mồ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn 

hiệu quả

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 9kg/ 8,5kg

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG
Dòng V5

Dòng V5 Dòng V5

NA-F100X5/ F90X5/ 
F85X5/ F85G5

Màu bạc

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 9kg

X5: Màu bạc
G5: Màu trắng

NA-F100V5/ F90V5

Kích thước:
NA-F100V5: R 596 x C 685 x S 1070 mm
NA-F90V5: R 596 x C 651 x S 1035 mm

GIẶT CHUYÊN BIỆT 

Kích thước: 
NA-F100X5: R 596 x S 685 x C 1070 mm
NA-F90X5: R 596 x S 658 x C 1050 mm
NA-F85X5/G5: R 595 x S 658 x C1050 mm

Màu thép không gỉ

Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng giặt: 13.5kg/ 11.5kg

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

NA-F135V5/ F115V5

Kích thước:
NA-F135V5: R 681 x S 715 x C 1080 mm 
NA-F115V5: R 681 x S 715 x C 1060 mm

Màu bạc

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và 
biến tần Inverter

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch bẩn vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt nước nóng StainMaster+ 

phân loại vết bẩn (mồ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
• Sạch khuẩn đến 99.99% công nghệ giặt lạnh tinh thể bạc & tia UV - Blue AG+ 
• Sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90OC – Hygiene 60-90
• Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

Dòng VX6       NA-120VX6/ 129VX6/ 128VX6  

kg

Kích thước: 
NA-120VX6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-129VX6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-128VX6: R 596 x S 503 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Econavi: có ở các model 129/120 VX6
Blue Ag+: có ở model 129/120 VX6 

Màu trắng

8kg 

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và 
biến tần Inverter

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90OC – Hygiene 60-90
• Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

Kích thước: 
NA-120VG6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-129VG6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-128VG6: R 596 x S 503 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Econavi: có ở các model 129/120 VG6

Dòng VG6       NA-120VG6/ 129VG6/ 128VG6
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DÒNG SẢN PHẨM MÁY GIẶT

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng giặt: 13,5kg/ 12,5 kg/ 11,5kg

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch bẩn vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt StainMaster phân loại 

vết bẩn (mồ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả
• Thuận tiện với thiết kế nắp máy mở rộng Easy Wide Opening

Kích thước:
NA-F135A5: R 681 x S 715 x C 1080 
NA-F125A5: R 681 x S 715 x C1080 
NA-F115A5: R 681 x S 715 x C 1060 Màu trắng

Dòng A5

Dòng VG9 Dòng VS9

Dòng A4

GIẶT CHUYÊN BIỆT 

Màu xám

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt ActiveFoam
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuất trộn hiệu quả
• Thuận tiện với thiết kế nắp máy mở rộng Easy Wide Opening

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 9kg/ 8,5kg

NA-F80VG9/ F70VG9 NA-F80VS9/ F70VS9

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi
• Luồng nước dancing

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 8kg/ 7kg

• Chế độ giặt siêu sạch Super Clean
• Luồng nước Dancing 

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 8kg/ 7kg

NA-F100A4/ F90A4/ F85A4

HRV: Màu xám nhạt
GRV: Màu xám đậm

Kích thước:
NA-F80VG9: R 595 x S 626 x C 995
NA-F70VG9: R 525 x S 571 x C 929

Kích thước:
NA-F80VS9: R 595 x S 626 x C 995
NA-F70VS9: R 525 x S 571 x C 929

Kích thước: 
NA-F100A4: R 596 x S 651 x C1035
NA-F90A4: R 596 x S 658 x C 1050
NA-F85A4: R 595 x S 651 x C 1015

Màu xám nhạt

NA-F135A5/ F125A5/ F115A5 

2120

Model

Xuất xứ

Khối lượng giặt/ sấy (kg)

Số sao trên tem năng lượng

Thông số 
kỹ thuật cơ 
bản

Tính năng 
giặt & sấy

Tính năng 
thuận tiện

MÁY GIẶT SẤYDòng

Tốc độ vòng quay tối đa (vòng/ phút)

Kích thước (RxSxC) (mm)

Khối lượng (kg)

Loại bảng điều khiển

Màu máy

Số lượng chương trình giặt

Hệ thống tạo bọt ActiveFoam

Hệ thống sấy khô

Cảm biến thông minh ECONAVI

Inverter

Chế độ giặt nhanh 49 phút

Loại bỏ vi khuẩn (60oC/ 90oC)

Tinh thể bạc Blue Ag+

Khóa trẻ em

Chế độ vệ sinh lồng giặt tự động

Tùy chọn thêm đồ giặt

Lồng giặt SAZANAMI

Thiết kế khung vòm cách âm chống ồn

Giặt chuyên biệt 

nước  nóng 

Stainmaster+

Bùn đất (40oC)

Vết nhờn  (40oC)

Cổ  áo/ tay áo (40oC)

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

MÁY GIẶT
LỒNG NGANG

NA-S106X1

Việt Nam

10/6

5

1200

596 x 560 x 845

66

Màn hình LED

Bạc

ü

ü

ü

16

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü(24)

NA-S106G1

Việt Nam

10/6

5

1200

596 x 560 x 845

66

Màn hình LED

Trắng

-

-

-

16

ü

ü

ü

ü

ü

ü

-

ü

ü

ü

ü

ü(24)




